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CHUONG TRINH PAO TAO

Nganh, nghé: Pién cong nghiép

M4 nganh, nghé: 6520227

Trinh d dao tao: Cao dang

Poi twong tuyén sinh: Tét nghiép Trung hoc phd thdng hoic tuong duong
Theoi gian khoa hec: 2,5 nam

1.Gi6i thiéu chwong trinh/mé ta nganh, nghé dao tao

Nghé Dién Céng nghiép 1a thuc hién Iap dat va stra chita bao dudng hé thong
cung cap dién, ta phan phdi dién, may dién va thiét bi dién trong cac xi nghiép cong
nghiép, véi cac moi truong trong nha, ngodi troi, mo ham 1o, trong diéu kién an toan
lao dong.

Nghé Dién Cong nghiép gom céc nhiém vy chinh sau:

- Str dung cac loai dung cu do dién ning: Vénmét, Ampemét, Ampek im, Dong
hd do van niang, Mégomét, ...do dung thong sé can do vao truong hop cu thé trong
thuc té.

- Sir dung dung cic dung cu an toan dién, an toan lao dong, an toan chay nd
trong tirng cong Vviéc;

- So clru cap ciru ngudi bi tai nan dién;

- Lip dat hé thdng cung cap dién

- Lip dat ta dién phan phdi

- Lip dat mang dién chiéu sang

- Lip dat bo diéu khién dung cong tic to, cac bo diéu khién 1ap trinh

- Bao dudng, stra chita mang dong luc tu dién phan phdi

- Bao dudng, stra chita bo diéu khién dung cong tic to va cac bo diéu khién lap
trinh

- Van hanh duoc hé théng diéu khién tu dong ding PLC

- Bao dudng dong co dién mot chiéu va xoay chiéu

- Stra chita dong co dién mot chiéu va xoay chiéu

- Quén day dong co dién, may bién &p cong suat nho

- Sira chita may phat dién xoay chiéu

Nguoi cdng nhan nghé Bién Cong nghiép c6 kha ning

- Poc va phan tich dugc cac ban vé thiét ké lap dat dién cong nghiép

- Khao sat duoc hién truong dé co phuong an lap dat hoic sira chita hop ly

- Lap dat, van hanh, stra chira va kiém tra, hiéu chinh duoc hé théng cung cap
dién va thiét bi dién cong nghiép

- C6 kha nang 1am viéc va giai quyét cac cdng viéc mot cach chi dong, giao
tiép va phdi hop 1am viéc theo to, nhém, to chirc va quan Iy qua trinh san xuét, boi
dudng kém cip duoc cong nhan bac thap tuong wng véi trinh do quy dinh.



- Co du suc khoe, tdm ly virng vang, tac phong lam viéc nhanh nhen, linh hoat
dé 1am viéc trong ca diéu kién khic nghiét caa thoi tiét ngo ai troi, trén cot dién cao
dam bao an toan lao dong.

2. Muc tiéu dao tao
2.1. Muc tiéu chung

Pao tao K¥ su thuc hanh Nghé Dién cong nghiép, c6 ky ning nghé bac 5 theo
khung trinh d6 Quéc gia. C6 kién thirc va ki niang thuc hanh nghé tuong tng vai trinh
d6 dao tao, c6 pham chit dao duc, c¢d y thic vé chinh tri, ¢ sic khoe, cé kién thic va
ky nang thuc hanh chuyén nganh Dién cong nghiép. C6 kha ning ung dung cac kién
thire duoc dao tao vao cac hoat dong san xuat va doi song. C6 kha niang tham gia hoi
nhap Quéc té, kha ning cap nhat nhiing tién bo khoa hoc, ki thuat, tiép can kién thuc,
cdng nghé maéi cua nghé dap tng thi truong lao dong,.

2.2. Myc tiéu cy thé

1.Kién thuc:

- Trinh bay duoc nhitng tiéu chuan dam bao an toan lao dong, an toan dién cho ngudi
va thiét bi;

- Trinh bay duoc ciu tao, nguyén ly hoat dong, tinh chat, tng dung cua cac thiét
bi dién, khi cu dién va vat liéu dién;

- Trinh bay duoc cac phuong phap do cac thong sé va cac dai lugng co ban ctua mach
dién;

- Néu céac khai niém, dinh luat, dinh Iy co ban trong mach di¢n mot chiéu, xoay chiéu,
xoay chiéu ba pha;

- Phéan tich duoc cac ky hiéu quy udc trén ban vé dién;

- Mb ta duoc ciu tao, nguyén ly 1am viéc cua may dién;

- Trinh bay duoc céc tiéu chuin ky thuat cua cadc nhém vat liéu dién thong
dung theo tiéu chuin Viét Nam va tiéu chuan IEC;

- Trinh bay dugc céc khéi niém vé c4c tiéu chuin 1SO 9001:2015;

- Trinh bay dugc phuong phap tinh toan cac thong s6, quin diy hoan thanh may bién
&p cong suat nho theo ding yéu cau;

- Phan tich duoc so d6 nguyén ly hé théng dién cia cac may cong cu nhu may
tién, may phay, may khoan, may bao va cdc may san xuat nhu bing tai, cau truc,
thang may, 1o dién...;

- Phan tich dugc nguyén 1y cua cac loai cam bién; c4c mach dién cam bién;

- Trinh bay dugc nguyén ly cia hé théng cung cip truyén tai dién;

- Nhan dang dugc cac thiét bi dién co trong hé truyén dong dién;

- Trinh bay dugc nguyén tic va phuong phap diéu khién téc do cua hé truyén
dong dién;

- Phan tich dugc cdu tao, nguyén Iy cia mot sb thiét bi dién hinh nhu soft stater,
inverter, cac bo bién ddi;

- Trinh bay duoc cAu tao, ky hiéu, tinh chét, ung dung cac linh kién thu dong;



- Trinh bay dugc ciu tao, ky hi€u, tinh chét, tmg dung céc linh kién ban dan, cic cach
mic linh kién trong mach dién, cach xac dinh théng s6 k¥ thuat cua linh kién;

- Trinh bay duoc cdu tao mot sé mach dién tir don gian Gng dung linh kién dién tir va
nguyén ly hoat dong cua ching;

- M6 ta duoc cach sir dung cac thiét bi do, cac thiét bj han;

- Trinh bay dugc cAu tao, nguyén 1y hoat dong cua cac linh kién dién tu cong SUAt;

- Trinh bay dugc céc qui trinh trong bao tri, thay thé cac linh kién dién tir cong suat dat
tiéu chuan k¥ thuat;

- Trinh bay duogc cdu trac va nguyén 1y hoat dong ciia hé diéu khién 1ap trinh PLC cta
cac hang khac nhau;

- Trinh bay duoc cdu tric va nguyén 1y lam viéc ciia cac hé thong didu khién giam sat
SCADA (Supervision Control And Data Acquisition) trong cong nghiép;

- S0 sanh dugc wu nhuoc diém cua bo diéu khién PLC véi cac hé thong;

- Mb ta dugc cau trdc cac phan chinh cta hé théng diéu khién: ngdn ngir, lién két,
dinh tho1 cua cac loai PLC khac nhau;

- Phan tich dugc nguyén Iy, cau tao ciia hé thng diéu khién dién khi nén;

- Trinh bay duoc khai niém, vai trd va phan loai mang truyén thong cong nghiép;

- Trinh bay duoc ndi dung co ban trong co s& ki thuit truyén thong: Ché do truyén
tai, cAu tric mang, kién trac giao thuc, truy nhap bus, bao toan dir liéu, mi hoa bit, ky
thuat truyén dén;

- Trinh bay dugc cac thanh phan co ban cta hé thbng mang;

- Trinh bay dugc cac dic diém ciu trac co ban ciia mdt sé hé thdng bus tiéu biéu:
Profibus, CAN, Modbus, Interbus, AS-i, Ethernet;

- Phan tich dugc cac loai ban vé thiét ké, 1ap dit cua cac hé théng dién;

- Trinh bay dugc nhitng kién thirc co ban vé chinh trj, vian h6a, xa hoi, phap lut, quéc
phong an ninh, gido duc thé chat theo quy dinh.

2. Ky nang:

-Boc dugc cac ky hiéu quy wdc trén ban vé dién;

-Tinh toan duoc théng sb, quan day hoan thanh may bién ap cong suat nho theo diing
yéu cau;

-Lap dat thanh thao cac hé thong dé bao vé an toan trong céng nghiép va dan dung;
-Nhan dang, lya chon va str dung dung tiéu chuan ki thuat cac nhém vat liéu dién
théng dung theo tiéu chuan Viét Nam va tiéu chuan 1EC;

-T6 chiic thuc hién dugc cong tac an toan lao dong, vé sinh cdng nghiép va so, cap cau
duoc nguoi bi dién giat dung phuong phap;

-Xéc dinh va phan loai dugc cac loai vat liéu dién, khi cu dién va thiét bi dién co ban;
-Tinh chon duoc céc loai vat lidu dién, khi cu dién va thiét bi dién co ban;

- Théo lap duoc céc loai vat liu dién, khi cu dién;

- Po dugc cac théng s va cac dai lugng co ban caa mach dién;



- Tinh toan dugc cac thong sé ky thuat trong mach dién mot chiéu, xoay chiéu, xoay
chiéu ba pha & trang thai xac lap va qua do;

- V& va phan tich dugc so do day quan stato cua dong co khong déng bo mét pha, ba
pha;

- Tinh toan, quan lai dugc dong co mot pha, ba pha bi hong theo sb liéu co

san;

-Tinh toan théng sd, quan dugc day hoan thanh may bién ap cong suat nho

theo dung yéu cau;

- Lap dat, van hanh, bao tri, bao dudng, stra chira duoc may dién theo yéu cau;

- Théo lap va stra chita duoc céc khi cu dién theo ding thong sb cuia nha san xuat

- Xéc dinh va stra chita duoc cac hu hong cua thiét bi dién gia dung theo tiéu chuan
nha san xuat;

- Lip dat duoc hé thdng chiéu sang cho ho gia dinh theo ban vé thiét ké;

- Xay dung va kiém soat duoc hé théng quy trinh ISO trong cong xuwdng hoic nha
may;

- Lap dat, stra chira duoc cac mach mo may, dirng may cho dong co 3 pha, 1 pha, dong
co mét chiéu;

- Lip rap duoc cac mach bao vé va tin hiéu;

- Lap rap, stra chita dugc cac mach dién may cat got kim loai nhu: mach dién may
khoan, may tién, phay, bao, mai...vad cdc may san xuat nhu cau truc, thang may, 10
dien...;

- Lip rap, cai dat duoc cac mach dién cam bién;

- Stra chira, thay thé dugc cac mach dién cam bién;

- Tinh, chon dugc day dan, b tri hé théng dién pha hop véi diéu kién 1am viéc, muc
dich su dung trong mot toa nha, phan xuong hoac nha may;

- Tinh, chon duoc ndi dat va chéng sét cho duong day tai dién va céc cong trinh pho
hop véi diéu kién 1am viéc theo TCVN va Tiéu chuan IEC vé dién;

- Lap dat dugc duong day cung cip dién cho mot toa nha, phan xuong phi hop Voi
yéu cdu va dat tiéu chuan;

- Tinh, chon dugc dong co dién phi hop cho mot hé truyén dong dién khong diéu
chinh va c6 diéu chinh;

- Xac dinh duoc cac linh Kién trén so dd mach dién va thuc té. V&, phan tich cac so do
mach dién co ban tng dung linh kién dién tu;

- St dung thanh thao cac thiét bi do dé do, kiém tra cé4c linh kién dién tr, cac thanh
phan cta mach dién, cac tham sb cta mach dién;

- Han va thao lap thanh thao cac mach dién tu;

- Kiém tra duoc chit lugng céc linh kién dién tir cong suat trong bao tri, thay thé cac
linh kién dién tr céng suit co ban;

-Két ndi thanh thao PLC vai PC va véi cac thiét bj ngoai vi;

-Viét chuong trinh cho céac loai PLC khéac nhau dat yéu cau k¥ thuat;



-Lap rép, stra chira dugc cac mach diéu khién dién khi nén trong cong nghiép nhu day
truyén phan loai san pham, hé théng nang ha...;
-Van hanh duoc mach theo nguyén tic, theo qui trinh di dinh;
-Lap duoc ké hoach bao tri hop 1y, dam bao an toan va vé sinh cong nghiép;
-Thiét ké dugc cac tng dung SCADA trong céac hé thong diéu khién cong nghiép;
-Lap trinh diéu khién giam sat duoc cac hé thong diéu khién trong cong nghiép;
-Théo, lap duoc bo cam bién va bd phan/phan tir trong hé thdng tu dong héa, thay thé
va hiéu chinh céc phan tu;
3. Chinh tri, dao duc; thé chat va qudc phong:
- Chinh tri, dao duc:
+ C6 hiéu biét mot s6 kién thuc phd thdng vé Chu nghia Mac - L& nin va Hién phép,
Phap luat nugc Cong hoa Xa hoi Chi nghia Viét Nam;
+ C4 hiéu biét vé& duong 15i phat trién kinh té cua Pang, thanh tuu va dinh hudng phat
trién cong nghiép cua dia phuong, khu vuc, ving, mién;
+ C6 pham chat dao duc tét, c6 thai do hop tac vai dong nghiép, ton trong phép luat va
cac quy dinh tai noi lam viéc, trung thuc va cé tinh ky luat cao, ty my chinh xac, san
sang dam nhiém cac cong viéc duoc giao & cac nha may, xi nghiép san xuat hoic cong
ty kinh doanh vé linh vuc dién;
+ Trung thanh vai su nghiép xay dung va bao vé Té qubc Viét Nam X4 hoi Chu nghia;
+ Thuc hién day du trach nhiém, nghia vu cia ngudi ¢ong dan; séng va lam viéc theo
Hién phap - Phap luat;
+ Y&u nghé, co y thirc cong dong va tac phong lam viéc caa mot cong dan sng trong
xa hoi cong nghiép;
+ C6 théi quen lao déng nghé nghiép, séng lanh manh phi hop véi phong tuc, tap
quan va truyén thdng vin hoa déan toc;
+ Luén c6 y thic hoc tap, rén luyén dé nang cao trinh d6 dap wng nhu cau caa cong
Viéc.
- Thé chat, quéc phong:
+ Pu suc khoe dé lam viéc 1au dai trong diéu kién niang dong cua cac xi nghiép cong
nghiép;
+ CO hiéu biét vé cac phuong phéap rén luyén thé chét, y thic xay dung va bao vé To
quéc;
+ Hiéu biét nhitng kién thic, k¥ ning co ban can thiét trong chuong trinh Gido duc
qudc phong — An ninh;
+ C6 y thic to chuc k§ luat va tinh than canh giac cach mang, sin sang thuc hién
nghia vu bao vé T6 quéc.
3. Vi tri viéc lam sau khi tét nghiép:

Sau khi tét nghiép nguoi hoc ¢6 nang luc dép (tng cac yéu cau tai cac vi tri viéc lam
ctia nganh, nghé bao gom:

- Lap dat hé thong dién cong trinh;



- Van hanh, bao tri hé thong dién cong trinh;
- Lap dat va van hanh hé théng cung cap dién;
- Bao tri hé thdng cung cap dién;

- Lap

dat ta dién;

- Stra chtra, bao dudng, van hanh may dién;

- Lip dat hé théng tu dong hoa;

- VVan hanh, bao tri hé théng tu dong hoa;

- Lip dat hé théng dién ning luong tai tao;

- Van hanh, bao tri, bao dudng hé théng dién ning luong tai tao;
- Lip dat mach may cong cu;

- Stra chtra, bao dudng mach may cong cy;

- Kiém tra chit luong san pham (KCS);

- Kinh doanh thiét bi dién.

4. Khéi lwong kién thic va thei gian hec tap

- Khéi Tuong kién thire toan khoa hoc: 2850/117 (gio/ tin chi)

- S6 lwong mén hoc/mé dun: 32

- Khéi lugng cac mon hoc chung: 435/19 (gio/tin chi)

- Khéi lugng cac mon hoc, mé dun chuyén mon: 2415/97 (gid/tin chi)

- Khéi lugng ly thuyét: 878 gid; thuc hanh, thuc tap: 1810 gio, kiém tra: 162 gio
5. Téng hep cac ning luc cia nganh, nghé

TT | MANANG LUC Tén ning lre
I. Nang lwc co ban( nang lwe chung)
1 | NLCB-01 Hiéu biét co ban v& chinh tri, vin héa, xa hoi
o | NLCB-02 Hiéu biét co ban vé phap luat
3 | NLCB-03 Hiéu biét co ban vé gi&o duc thé chat
4 | NLCB-04 Hiéu biét co ban vé an ninh quéc phong
5 | NLCB-05 Sir dung cong nghé thong tin co ban
6 | NLCB-06 Sir dung ngoai ngit co ban
7 | NLCB-07 Dam béo an toan lao dong va moi truong cong nghiép

2. Ning luc c6t 16i ( ndng lwc chuyén mén)

8

NLCL-01

Trinh bay dugc nhiing tiéu chuan dam bao an toan lao
dong, an toan dién cho ngudi va thiét bi; Lap dat thanh
thao céc hé thong dé bao vé an toan trong cong nghiép
va dan dung;




TT | MA NANG LUC Tén nang luc

9 NLCL-02 T6 chic thuc hién duoc géng tac an toan lao dong, vé
sinh cong nghiép va so, cap ctru duoc nguoi bi dién giat
ding phuong phép;

10 NLCL-03 -Trinh bay duoc cau tao, nguyén ly hoat dong, tinh chat,
ung dung cua cac Vvat liéu dién.

11 NLCL-04 - Théo lip duoc cac loai vat ligu dién

12 NLCL-05 - Xac dinh va phan loai dugc céc loai vat liéu dién

13 NLCL-06 - Nhan dang, lua chon va su dung ding tiéu chuan I§}7
thuat cac nhom vat Ii@u dién thdng dung theo tiéu chuan
Viét Nam va tiéu chuan IEC;

14 NLCL-07 -Néu cac khai ni¢m, dinh lugt, dinh ly co ban trong
mach dién mot chiéu, xoay chicu, xoay chiéu ba pha;

15 NLCL-08 - Po duoc cac thong sb va cac dai luong co ban cua
mach dién;

16 NLCL-09 - Tinh toan duoc cac thong ) ky thuat trong mach dién
mot chiéu, xoay chiéu, xoay chiéu ba pha ¢ trang thai
xac lap va qua do;

17 NLCL-10 -Trinh bay duoc cic phuong phap do cac thong sd va
cac dai lugng co ban cta mach dién;

18 NLCL-11 -Phan tich duoc cac ky hiéu quy uac trén ban vé dién

19 NLCL-12 -Boc duoc cac ky hiéu quy udc trén ban vé dién;

20 NLCL-13 -Xac dinh va phan loai dugc céc loai khi cu dién va thiét
bi dién co ban;

21 NLCL-14 -Tinh chon dugc cac loai vat li¢u di¢n, khi cu dién va
thiét bi dién co ban;

22 NLCL-15 - Trinh bay duoc cau tao, nguyén ly hoat dong, tinh
chat, trng dung cua céc thiét bi dién, khi cu dién

23 NLCL-16 - Str dung thanh thao cac cong cu, phan mém tng dung
pho bién trong hoc tap va lam viéc.

24 NLCL-17 - Trinh bay dugc nhiing ’kién thitc co ban vé cong nghé

thong tin va cong ngh¢ so.




TT | MA NANG LUC Tén nang luc

25 NLCL-18 - Théo lap va sira chita dugc céc khi cu dién theo ding
théng s6 cua nha san xuat

11 | Nang lyc nang cao

26 NLNC-01 - So sanh dugc uu nhuoce diém cua bo diéu khién PLC
véi cac hé thong;

- M6 ta dugce cAu truc cac phan chinh cta hé théng diéu
khién: ngon ngtr, lién két, dinh thoi cua cac loai PLC
khac nhau;

27 NLNC-02 - ,Trinh bz‘fly duoc cac dac giém cAu tric co ban ciia mot
so hé thong bus ti€u bi€u: Profibus, CAN, Modbus,
Interbus, AS-i, Ethernet;

28 NLNC-03 - Lap rép, sta chira duoc cac mach diéq khién dién
khi nén trong cong nghiép nhu déy truyén phan loai
san pham, hé thong nang ha...;

- Van hanh dugc mach theo nguyén tic, theo qui trinh
da dinh;

29 NLNC-04 - Thiét ké duoc cac tng dung SCADA trong cac hé

thdng diéu khién cong nghiép;

- Lap trinh diéu khién giam sat dugc cac hé thdng diéu
khién trong cong nghiép;

- Trinh bay duoc khai ni€m, vai trdo va phan loai mang
truyén thong cong nghiép;

- Trinh bay duoc néi dung co ban trong co sO k¥ thuat
truyén théng: Ché do truyén tai, cu tric mang, kién
trdc giao thue, truy nhép bus, bao toan dur liéu, ma hoa
bit, k¥ thuat truyén dan;

- Trinh bay dugc céc thanh phan co ban cia hé théng
mang;

- Trinh bay dugc cau trdc va nguyén 1y lam viéc cta cac
hé thong diéu khién giam sat SCADA (Supervision
Control And Data Acquisition) trong cong nghiép;

6. N§i dung chwong trinh

Ma
MH,M

So Thoi gian hoc tap (gio)

Tén mon hoc, md dun | UN | Téng 56 Trong do6




b chi
Thuc
Ly | hambthue | 4 iém
thuyét tap/.thl tra
nghi¢m
/thao luian
I Cac mon hec chung 19 435 157 255 23
MH 01 | Gido duc chinh tri 5 75 41 29 5
MH 02 | Phép lujt 2 30 18 10 2
MH 03 | Giao duc thé chat 2 60 05 51 4
MH 04 ;}iinér(]) duc qudc phong va An 3 75 36 35 4
MH 05 | Tin hoc 3 75 15 58 2
MH 06 | Anh vin 4 120 42 72 6
(| €ac mon hec, md dun 98 | 2415 | 721 1555 139
chuy&n mon
1.1 Mon hoc, mé dun co so 20 385 179 173 33
Bao vé moi truong, sir dung
MD 07 | nang luong va tai nguyén 2 45 2l 2l 3
hiéu qua
MH 08 | Mach dién 3 60 24 31 5
MH 09 | An toan lao dong 2 30 19 8 3
MH 10 | Vat liéu dién 2 30 21 6 3
MBD 11 | V& dién 2 30 19 7 4
MH 12 | V& ky thuat 2 45 24 17 4
MPD 13 | Khi cu dién 2 45 18 23 4
MD 14 | Pién tir co ban 5 100 33 60 7
1o | Mon hoc, mé dun chuyén | 78 | 2030 542 1382 106
mon
MH 15 | Khoi nghiép doanh nghiép 2 30 23 4 3
MP 16 | Tiéng anh chuyén nganh 2 30 21 6 3
MPD 17 | Po ludng dién 2 45 17 24 4
MD 18 | May dién 5 120 36 76 8
MP 19 | Cung cap dién 2 45 17 24 4
MBP 20 | Pién tir cong suat 3 60 19 34 7
MP 21 | Truyén dong dién 4 90 29 55 6
MD 22 | Trang bi dién 1 5 120 38 74 8
MBD 23 | PLC co ban 8 180 65 105 10
MP 24 | biéu khién dién khi nén 3 75 28 41 6
MD 25 | Ky thuat lap dat dién 6 135 40 87 8
MP 26 | K§ thuat s6 3 75 27 41 7
MD 27 | K§ thuat cam bién 2 | % 24 15 6




So Thdoi gian hoc tap (gio)
tin Trong do6
. chi
Ma Thuc
MH,M Tén mon hoc, mé dun 2 < i 3 X
i ! Téngsd | Ly | Panbthue | iém
£ tap/thi
thuyet I tra
nghi¢m
/thao luian
MD 28 | Trang bi dién 2 3 60 29 26 5
Mb 29 | Mangtruyenthongeong |, | g 29 56 5
nghiép
MD 30 | Vi diéu khién tmg dung 4 90 30 53 7
MbD 31 | PLC néng cao 8 180 50 121 9
MBP 32 | Thyc tap tt nghiép 12 | 560 20 540
Téng 117 | 2850 878 1810 162

7. Hwéng dan sir dung chwong trinh:
7.1. Cac mdn hoc chung bat budc thuc hién theo quy dinh cua Bo Lao dong- Thuong

binh va X4 hoi phdi hop véi cac Bo/nganh té chire xay dung ban hanh.

7.2. Hudng dan xac dinh ndi dung va thoi gian cho cac hoat dong ngoai khoa:

- NO1 dung: Tham quan co s¢ san xuét, doc sach thu vién, tham gia cac cau lac bo thé
thao, tiéng Anh, tham gia cac hoat dong doan.

- Thoi gian: Theo ké hoach, thoi gian cho hoat dong ngoai khoa duoc b tri ngoai thoi
gian ddo tao chinh khéa vao thoi diém phu hop

So N o
T q 7 Noi dung , Thoi gian |
1 | Thé duc, thé thao 5 gio dén 6 gio; 17 gio dén 18 gio

hang ngay

2 | Van hoéa, van ngh¢:
- Qua cac phuong tién thong tin dai | Ngoai gio hoc hang ngay 19 gio dén
chang 21 gio (Mot budi/tuan)

- Sinh hoat tap thé

3 | Hoat dong thu vién: Ngoai gio hoc, hoc
sinh c6 thé dén thu vién doc s&ch va tham | Tat ca cac ngay lam viéc trong tuan
khao tai liéu

4 | Vui choi, giai tri va cac hoat dong doan | Poan thanh nién to chuac cac budi

thé giao luu, cac budi sinh hoat vao céc
toi thir bay, chu nhat
5 | Tham quan, da ngoai Mai hoc ky 1 lan

7.3. Hudng dan thi két thiic mon hoc, mé dun:

Thoi gian t6 chirc thi két thuc mon hoc, mod dun theo ké hoach chung cia Nha trudng
7.4. Hudng dan thi tot nghiép va xét cong nhan tét nghiép:

+ Nguoi hoc phai hoc hét chuong trinh dao tao Cao dang Dién coéng nghiép, va c6 du
dicu kién theo quy dinh s€ dyoc xét du thi tot nghiép.




ﬁ Mon thi Hinh thic thi Théi gian thi

1 | Ly thuyét chuyén mén Viét 180 phat
2 | Thuc hanh Bai thi thuc hanh 8 gio
('san pham)

+ Can cr vao két qua thi tot nghiép cua sinh vién va cac quy dinh lién quan dé xét
cOng nhan tot nghiép, cAp bang va cong nhan danh hiéu k¥ su thuc hanh cho sinh vién.
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	Ngành, nghề: Điện công nghiệp
	Mã ngành, nghề: 6520227
	1.Giới thiệu chương trình/mô tả ngành, nghề đào tạo
	Nghề Điện Công nghiệp là thực hiện lắp đặt và sửa chữa bảo dưỡng hệ thống cung cấp điện, tủ phân phối điện, máy điện và thiết bị điện trong các xí nghiệp công nghiệp, với các môi trường trong nhà, ngoài trời, mỏ hầm lò, trong điều kiện an toàn lao động.
	Nghề Điện Công nghiệp gồm các nhiệm vụ chính sau:
	- Sử dụng các loại dụng cụ đo điện năng: Vônmét, Ampemét, Ampek ìm, Đồng hồ đo vạn năng, Mêgômét, ...đo đúng thông số cần đo vào trường hợp cụ thể trong thực tế.
	- Sử dụng đúng các dụng cụ an toàn điện, an toàn lao động, an toàn cháy nổ trong từng công việc;
	- Sơ cứu cấp cứu người bị tai nạn điện;
	- Lắp đặt hệ thống cung cấp điện
	- Lắp đặt tủ điện phân phối
	- Lắp đặt mạng điện chiếu sáng
	- Lắp đặt bộ điều khiển dùng công tắc tơ, các bộ điều khiển lập trình
	- Bảo dưỡng, sửa chữa mạng động lực tủ điện phân phối
	- Bảo dưỡng, sửa chữa bộ điều khiển dùng công tắc tơ và các bộ điều khiển lập trình
	- Vận hành được hệ thống điều khiển tự động dùng PLC
	- Bảo dưỡng động cơ điện một chiều và xoay chiều
	- Sửa chữa động cơ điện một chiều và xoay chiều
	- Quấn dây động cơ điện, máy biến áp công suất nhỏ
	- Sửa chữa máy phát điện xoay chiều
	Người công nhân nghề Điện Công nghiệp có khả năng
	- Đọc và phân tích được các bản vẽ thiết kế lắp đặt điện công nghiệp
	- Khảo sát được hiện trường để có phương án lắp đặt hoặc sửa chữa hợp lý
	- Lắp đặt, vận hành, sửa chữa và kiểm tra, hiệu chỉnh được hệ thống cung cấp điện và thiết bị điện công nghiệp
	- Có khả năng làm việc và giải quyết các công việc một cách chủ động, giao tiếp và phối hợp làm việc theo tổ, nhóm, tổ chức và quản lý quá trình sản xuất, bồi dưỡng kèm cặp được công nhân bậc thấp tương ứng với trình độ quy định.
	- Có đủ sức khỏe, tâm lý vững vàng, tác phong làm việc nhanh nhẹn, linh hoạt dể làm việc trong cả điều kiện khắc nghiệt của thời tiết ngo ài trời, trên cột điện cao đảm bảo an toàn lao động.
	2. Mục tiêu đào tạo
	2.1. Mục tiêu chung
	Đào tạo Kỹ sư thực hành Nghề Điện công nghiệp, có kỹ năng nghề bậc 5 theo khung trình độ Quốc gia. Có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo, có phẩm chất đạo đức, có ý thức về chính trị, có sức khỏe, có kiến thức và kỹ năn...
	2.2. Mục tiêu cụ thể
	1.Kiến thức:
	2. Kỹ năng:
	-Đọc được các ký hiệu quy ước trên bản vẽ điện;
	-Tính toán được thông số, quấn dây hoàn thành máy biến áp công suất nhỏ theo đúng yêu cầu;
	-Lắp đặt thành thạo các hệ thống để bảo vệ an toàn trong công nghiệp và dân dụng;
	-Nhận dạng, lựa chọn và sử dụng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật các nhóm vật liệu điện thông dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn IEC;
	-Tổ chức thực hiện được công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và sơ, cấp cứu được người bị điện giật đúng phương pháp;
	-Xác định và phân loại được các loại vật liệu điện, khí cụ điện và thiết bị điện cơ bản;
	-Tính chọn được các loại vật liệu điện, khí cụ điện và thiết bị điện cơ bản;
	- Tháo lắp được các loại vật liệu điện, khí cụ điện;
	- Đo được các thông số và các đại lượng cơ bản của mạch điện;
	- Tính toán được các thông số kỹ thuật trong mạch điện một chiều, xoay chiều, xoay chiều ba pha ở trạng thái xác lập và quá độ;
	- Vẽ và phân tích được sơ đồ dây quấn stato của động cơ không đồng bộ một pha, ba pha;
	- Tính toán, quấn lại được động cơ một pha, ba pha bị hỏng theo số liệu có
	sẵn;
	-Tính toán thông số, quấn được dây hoàn thành máy biến áp công suất nhỏ
	theo đúng yêu cầu;
	-  Lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa được máy điện theo yêu cầu;
	-  Tháo lắp và sửa chữa được các khí cụ  điện theo đúng thông số của nhà sản xuất
	-  Xác định và sửa chữa được các hư hỏng của thiết bị điện gia dụng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất;
	- Lắp đặt được hệ thống chiếu sáng cho hộ gia đình theo bản vẽ thiết kế;
	- Xây dựng và kiểm soát được hệ thống quy trình ISO trong công xưởng hoặc nhà máy;
	- Lắp đặt, sửa chữa được các mạch mở máy, dừng máy cho động cơ 3 pha, 1 pha, động cơ một chiều;
	- Lắp ráp được các mạch bảo vệ và tín hiệu;
	- Lắp ráp, sửa chữa được các mạch điện máy cắt gọt kim loại như: mạch điện máy khoan, máy tiện, phay, bào, mài...và các máy sản xuất như cầu trục, thang máy, lò điện...;
	- Lắp ráp, cài đặt được các mạch điện cảm biến;
	- Sửa chữa, thay thế được các mạch điện cảm biến;
	- Tính, chọn được dây dẫn, bố trí hệ thống điện phù hợp với điều kiện làm việc, mục đích sử dụng trong một tòa nhà, phân xưởng hoặc nhà máy;
	- Tính, chọn được nối đất và chống sét cho đường dây tải điện và các công trình phù hợp với điều kiện làm việc theo TCVN và Tiêu chuẩn IEC về điện;
	- Lắp đặt được đường dây cung cấp điện cho một tòa nhà, phân xưởng phù hợp với yêu cầu và đạt tiêu chuẩn;
	- Tính, chọn được động cơ điện phù hợp cho một hệ truyền động điện không điều chỉnh và có điều chỉnh;
	- Xác định được các linh kiện trên sơ đồ mạch điện và thực tế. Vẽ, phân tích các sơ đồ mạch điện cơ bản ứng dụng linh kiện điện tử;
	- Sử dụng thành thạo các thiết bị đo để đo, kiểm tra các linh kiện điện tử, các thành phần của mạch điện, các tham số của mạch điện;
	- Hàn và tháo lắp thành thạo các mạch điện tử;
	- Kiểm tra được chất lượng các linh kiện điện tử công suất trong bảo trì, thay thế các linh kiện điện tử công suất cơ bản;
	-Kết nối thành thạo PLC với PC và với các thiết bị ngoại vi;
	-Viết chương trình cho các loại PLC khác nhau đạt yêu cầu kỹ thuật;
	-Lắp ráp, sửa chữa được các mạch điều khiển điện khí nén trong công nghiệp như dây truyền phân loại sản phẩm, hệ thống nâng hạ…;
	-Vận hành được mạch theo nguyên tắc, theo qui trình đã định;
	-Lập được kế hoạch bảo trì hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp;
	-Thiết kế được các ứng dụng SCADA trong các hệ thống điều khiển công nghiệp;
	-Lập trình điều khiển giám sát được các hệ thống điều khiển trong công nghiệp;
	-Tháo, lắp được bộ cảm biến và bộ phận/phần tử trong hệ thống tự động hóa, thay thế và hiệu chỉnh các phần tử;
	3. Chính trị, đạo đức; thể chất và quốc phòng:
	- Chính trị, đạo đức:
	+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lê nin và Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
	+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng, miền;
	+ Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp sản xuất hoặ...
	+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa;
	+ Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật;
	+ Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp;
	+ Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc;
	+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.
	- Thể chất, quốc phòng:
	+ Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệp công nghiệp;
	+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
	+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng – An ninh;
	+ Có ý thức tổ chức kỹ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
	3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
	+ Căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp của sinh viên và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành cho sinh viên.

